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T   TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả sử dụng nước để biết được 

mô hình canh tác và cây trồng có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao trong điều 

kiện thiếu nước tưới. Nghiên cứu được thực hiện trong thời gian 5 năm (từ 

năm 2012 đến 2016) tại  huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Các nội dung 

nghiên cứu bao gồm: (1) Đánh giá tiềm năng đất đai tỉnh An Giang; (2) Đánh 

giá hiệu quả sử dụng nước cho cây màu trên nền đất lúa ở mô hình thực 

nghiệm tại x  V nh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; và, (3) Xác 

định qui trình đánh giá hiệu quả sử dụng nước cho các cây trồng khác nhau ở 

tỉnh An Giang. 

Để đánh giá đất đai ở tỉnh An Giang, nghiên cứu sử dụng phư ng pháp 

thu thập số liệu thứ cấp tại sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang (bản 

đồ đất, bản đồ ngập, bản đồ khả năng tưới/tiêu, bản đồ hành chính) sau đó xử 

lý số liệu bằng phần mềm GIS (MapInfo - phiên bản 12.0). Nghiên cứu sử 

dụng phư ng pháp phỏng vấn nông hộ, để đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp dựa trên một số chỉ tiêu tài chính bao gồm: lợi nhuận/chi phí (PCR) và 

thu nhập/chi phí (BCR). Ngoài ra, phư ng pháp bố trí thí nghiệm ngoài thực 

địa được thực hiện để thu thập số liệu về đất - nước - cây trồng phục vụ cho 

công tác hiệu chỉnh và kiểm định mô hình tính toán nước - cây trồng 

(AquaCrop -  phiên bản 4.0). Phư ng pháp đánh giá hiệu quả sử dụng nước 

được sử dụng theo công thức: Lợi nhuận/m
3
 nước sử dụng. Xác định qui trình 

đánh giá hiệu quả sử dụng nước cho các cây trồng khác nhau được tiến hành 

theo 3 bước: (1) Xác định mục đích, phạm vi, điều kiện áp dụng qui trình; (2) 

Xây dựng lưu đồ thực hiện công việc trong qui trình; và, (3) Mô tả qui trình.   

Kết quả đánh giá tiềm năng đất đai ở tỉnh An Giang cho thấy diện tích 

mức độ thích nghi cao (S1) của  kiểu sử dụng đất màu - màu với tổng diện tích 

là 3.956 ha (chiếm 0,58%). Mức độ thích nghi S2 (mức thích nghi trung bình) 

cho kiểu sử dụng lúa - màu với tổng diện tích là 306.305 ha, và diện tích đất 

phù hợp cho sản xuất 2 vụ màu là 302.348 ha (chiếm 88,69 %). Kết quả khảo 

sát các mô hình canh tác trong vụ Đông - Xuân và H  - Thu năm 2012 cho 

thấy lợi nhuận của nông hộ tại mô hình canh tác ớt 2 vụ/năm có lợi nhuận cao 

nhất (61,8 triệu đồng/ha/vụ), canh tác cây b p 2 vụ/năm có lợi nhuận 21,9 

triệu đồng/ha/vụ, canh tác cây lúa 2 vụ/năm có lợi nhuận 18,4 triệu 

đồng/ha/vụ, canh tác cây lúa 3 vụ/năm có lợi nhuận 14,5 triệu đồng/ha/vụ. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy mô hình canh tác 2 vụ màu tiết kiệm được 2.006 m
3
 

nước/ha/năm, mô hình canh tác 1 vụ lúa - 1 vụ màu tiết kiệm được 1.036 m
3
 

nước/ha/năm so với mô hình canh tác 2 vụ lúa. Mô hình canh tác 2 vụ màu 
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đem lại hiệu quả kinh tế 12.896 đồng/m
3
 nước sử dụng, mô hình canh tác 1 vụ 

lúa – 1 vụ màu đem lại hiệu quả kinh tế 3.958 đồng/m
3
 nước sử dụng, trong 

khi đó mô hình canh tác 2 vụ lúa đem lại hiệu quả kinh tế chỉ có 2.933 

đồng/m
3
 nước sử dụng. Về từng loại cây màu, canh tác cây b p tiết kiệm được 

1.033 m
3
 nước/ha/vụ, canh tác cây ớt tiết kiệm được 764 m

3
 nước/ha/vụ so với 

canh tác lúa. Canh tác cây b p đem lại hiệu quả kinh tế 4.785 đồng/m
3
 nước 

sử dụng, canh tác cây ớt đem lại hiệu quả kinh tế 19.284 đồng/m
3
 nước sử 

dụng, trong khi đó canh tác lúa đem lại hiệu quả kinh tế chỉ có 3.223 đồng/m
3
 

nước sử dụng. Ngoài ra, nghiên cứu đ  xây dựng qui trình đánh giá hiệu quả 

sử dụng nước cho một số cây màu khác nhau. Qui trình này giúp h  trợ ra 

quyết định nhanh đối với xác định loại cây trồng sử dụng ít nước đem lại hiệu 

quả kinh tế cao.  

Để có c  sở khoa học xác định nhóm cây màu khác có nhu cầu tưới ít 

nhất mà mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp cao nên tiến 

hành nghiên cứu tiếp theo với nhóm cây màu khác (đậu xanh, đậu nành, 

m ...). Nghiên cứu các giải pháp hạn chế và giảm thất thoát nước do bốc h i 

và thấm lậu là rất cần thiết trong điều kiện thiếu nước tưới. Tìm biện pháp k  

thuật duy trì năng suất cây màu trong khi áp dụng phư ng pháp tưới tiết kiệm 

nước. 

Từ khóa: Hiệu quả sử dụng nước,  iệu quả  in  t ,  ệ t  ng can  tác 
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